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TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 8619/TXNK-TGHQ
V/v vướng mắc về trị giá hải quan
Hà Nội, ngày  26  tháng 9 năm 202 3
Kính gửi:
- Cục H ả i quan th à nh ph ố  H ồ   Chí M  inh;
- C ô ng t y  cổ phần Chunil Vina;
( đ/ c: T ầ ng 2, P02-07, Tháp A, Tòa nhà Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Th ủ  Đức, TP. Hồ Chí Minh)
Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2243/HQTPHCM-TXNK của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 01-07/CVHQ ngày 26/7/2023 của Công ty cổ phần Chunil Vina vướng mắc về h à ng hóa tạm xuất tái nhập cho doanh nghiệp chế xuất (sau đây viết tắt là DNCX) thuê theo hợp đồng thuê, mượn . V ề vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
1.  V ề m ã  số HS của hàng hóa:
Căn cứ Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 2 1 /01/2 0 15 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì:
“1. Ph â n loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
2. Việc ph â n loại hàng hóa căn cứ xào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, h ó a, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất kh ẩ u, nhập khẩu.”
Căn cứ Điều 4 Thông tư số 14/2015HT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: “ M ộ t mặt hàng chỉ có một mã số duy nh ấ t theo Danh mục hàng hóa xuất kh ẩ u, nhập khẩu Việt Nam . ”
Như vậy, việc xác định mã số hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không căn cứ vào việc hàng hóa cho thuê hay không cho thuê.
2.  V ề chính sách thuế:
a) Thuế xuất kh ẩ u, thuế nhập khẩu:
Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu s ố  107/2016/QH13;
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu s ố  107/2016/QH13;
Căn cứ khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu s ố  107/2016/QH 1 3.
Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNCX được cơ quan h ả i quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động thì được hư ở ng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Quan hệ  tr ao đổi hàng hóa gi ữ a doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải là khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng h ó a nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp nội địa tạm xuất, tái nhập hàng hóa cho DNCX thuê theo hợp đồng thì hàng hóa tạm xuất, tái nhập thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hàng hóa tạm xuất, tái nhập này không thuộc các trường hợp được mi ễ n thuế quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu s ố  107/2016/QH13, người nộp thuế phải kê khai nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định.
b)  V ề thuế TTĐB:
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định: “ Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể c ả     xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết k   ế    vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng    thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB  ;
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định: “ Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất kh ẩ u và tạm xu ấ t khẩu, tái nhập khẩu  không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu  trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất kh ẩ u, thuế nhập kh ẩ u thuộc đ ố i tượng không chịu thuế TTĐB  ”;
Căn cứ khoản 5 Điều 3 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 quy định:  “  Hàng hóa nhập kh ẩ u từ nước ngoài vào khu phi thuế quan,  hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và ch     ỉ    sử dụng trong khu phi thuế quan   , hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB  ”;
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa tái nhập hàng h ó a đã cho DNCX thuê sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê, hàng hóa này không phải xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang ch ở  hàng thì không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
Trường hợp hàng hóa tái nhập nêu  trê n được xác định là xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định gi ữ a khoang chở người và khoang chở hàng thì thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và không thuộc đối tượng không chịu thuế quy định tại điểm c khoản 2; khoản 5 Điều 3 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12, người nộp thuế phải kê khai nộp thuế TTĐB theo quy định.
c) Thuế GTGT:
Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 2019/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “ Hàng hóa  t ạm xuất khẩu, t á i nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ”
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa tạm xuất, tái nhập hàng hóa cho DNCX thuê theo hợp đồng thì hàng hóa tạm xuất, tái nhập không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.
3.  V ề trị giá hải quan:
Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có hướng dẫn tại công văn số 3892/TXNK-TGHQ ngày 12/5/2023. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Chunil Vina thực hiện theo hướng dẫn.
Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục H ả i quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Chunil Vina được biết và thực hiện. /.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trư ở ng Cục TXNK (để b/c);
- Lưu: VT, TGH Q  (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




